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	STT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị

công tác
	Nhiệm vụ
chuyên môn
	Điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Nga
	
	1967
	Chuyên viên
	Phòng kế hoạch- tài chính,

Sở Công Thương
	Tổng hợp
ngành công thương
	

	2
	Huỳnh Minh Anh Thư
	
	1981
	Chuyên viên
	Phòng kế hoạch- tài chính,

Sở Công Thương
	Tổng hợp
ngành công thương
	

	3
	Phạm Châu Tuấn
	1976
	
	Chuyên viên
	Phòng kế hoạch- tài chính,

Sở Công Thương
	Tổng hợp
ngành công thương
	0919.276.962

	4
	Phạm Thị Mai Lan
	
	1985
	Chuyên viên
	Phòng kế hoạch- tài chính,

Sở Công Thương
	Tổng hợp
ngành công thương
	0918.538.456

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
	
	1981
	Chuyên viên
	Phòng kế hoạch- tài chính,

Sở Công Thương
	QLNN lĩnh vực TMDV
	0946.705.336

	6
	Đặng Trần Nhật Thoại
	1974
	
	Phó phòng
	Phòng Quản lý Thương mại,

Sở Công Thương
	Phụ trách

lĩnh vực thương mại
	0913.653.356

	7
	Mai Thị Thanh Loan
	
	1965
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý Thương mại,

Sở Công Thương
	Tổng hợp

lĩnh vực thương mại
	0918.609.060

	8
	Hà Thị Dung
	
	1984
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý Công nghiệp,

Sở Công Thương
	QLNN CN thực phẩm
	0908.780.233

	9
	Phan Thị Minh Trang
	
	1975
	Kiểm soát viên
	Phòng Nghiệp vụ tổng hợp,

Chi cục Quản lý thị trường
	Tổng hợp báo cáo
	0909.805.919

	10
	Dùng Cẩm Hằng
	
	1988
	Nhân viên
	Phòng Tổ chức- Hành chính, Chi cục Quản lý thị trường
	Tổng hợp báo cáo
	0938.063.933

	11
	Nguyễn Tấn Thi
	1978
	
	Chuyên viên
	Trung Tâm Xúc tiến Thương mại
	Tổng hợp báo cáo
	0919.478.282

	12
	Châu Hoài Vũ
	1984
	
	Chuyên viên
	Trung Tâm Xúc tiến Thương mại
	Tổng hợp báo cáo
	0933.353.806

	13
	Trần Thị Cẩm Thúy
	
	1974
	Phó phòng
	Phòng KHCN & TT,

Trung tâm Khuyến công
	
	0933.676.223

	14
	Đỗ Thị Lộc
	
	1976
	Chuyên viên
	Phòng HC - Tổng hợp,

Trung tâm Khuyến công
	
	0913.940.750

	15
	Mai Thanh Trúc
	1988
	
	Nhân viên
	Trung tâm Tư vấn công nghiệp, Sở Công Thương
	Cán bộ một cửa
	0937.400.650

	16
	Nguyễn Văn Tiệp
	1977
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Vĩnh Cửu
	QL Điện – Công nghiệp
	0902.452.208

	17
	Lý Thành Kiệt
	1978
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Vĩnh Cửu
	QL Thương mại
	0988.391. 536

	18
	Nguyễn Chí Phong
	1982
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Tân Phú
	
	0915.030.407

	19
	Vòng Ân Diệu
	1987
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Tân Phú
	
	0912.666.846

	20
	Trần Hải Hưng
	1983
	
	Chuyên Viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Định Quán
	QL Thương mại
	0915.542.378

	21
	Nguyễn Sỹ Thất
	1963
	
	Chuyên Viên
	Phòng Kinh tế
huyện Trảng Bom
	Theo dõi tổng hợp lĩnh vực CNghiệp-TTCN
	0903.031.409

	22
	Dương Văn Bảo
	1981
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế
huyện Trảng Bom
	Theo dõi tổng hợp lĩnh vực TMại – DVụ
	0985.534.301

	23
	Nguyễn Ngọc Hùng Minh
	1969
	
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Cẩm Mỹ
	Quản lý TMDV
	0908.875.857

	24
	Nguyễn Văn Lâm
	1989
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Cẩm Mỹ
	Phụ trách TMDV
	0945.682.121

	25
	Huỳnh Minh Thiện
	1979
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Thống Nhất
	Phụ trách lĩnh vực CN.
	01218.880.086

	26
	Lê Minh Tùng
	1987
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Thống Nhất
	Phụ trách lĩnh vực TM-DV.
	0908.578.470

	27
	Đặng Văn Hùng
	1971
	
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Xuân Lộc
	Phụ trách CN-TM
	0613.871.831

	28
	Phạm Văn Nam
	1982
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Xuân Lộc
	Theo dõi lĩnh vực TM
	0613.871.831

	29
	Nguyễn Việt Hùng
	1989
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Xuân Lộc
	Theo dõi lĩnh vực CN
	0613.871.831

	30
	Lê Thanh Phong
	1980
	
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế

huyện Long Thành
	Phụ trách CN-TM
	0919.255.455

	31
	Ngô Hoàng Đức
	1980
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

huyện Long Thành
	Theo dõi lĩnh vực CN
	0909.119.310

	32
	Trương Thị Nguyệt Huế
	
	1988
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

huyện Nhơn Trạch
	Theo dõi lĩnh vực TMDV
	0937.362.878

	33
	Nguyễn Tấn Hoàng
	1980
	
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

huyện Nhơn Trạch
	Theo dõi lĩnh vực CN
	0943.689.848

	
	
	
	
	
	
	
	


